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25 80 30 15 15 30 3,5 9 4 100 40 40 20 5 5 5 20 1,5 2

1 Xã An Phú 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 An Khương 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3 Xã Thanh An 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4 Xã Tân Hưng 5 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Xã Phước An 6 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 TT. Tân Khai 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

7 Xã Tân Hiệp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Xã Minh Tâm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Xã Tân Quan 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 2 0 1 2 0 2 7 0 0 1 0 0 0 1 2 0

320    150  30    -   30      7,0 -     8       700         -     -   20   -     - -     20     3 - 

27 Nhu cầu
triệu đồng

( Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-UBND ngày …../……/2024 của UBND huyện Hớn Quản) 

Định mức hỗ trợ đề 

Phụ lục 1

 TỔNG HỢP NHU CẦU CỦA  HỘ NGHÈO NGƯỜI KINH GIẢM TRONG NĂM 2024
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NHCSXH 

Tạo việc làm Nhu cầu 

khácChăn nuôi Nông cụ 

Tổng nhu cầu

Tổng kinh phí

Tổng cộng nhu cầu

Tổng cộng kinh phí 1.288,0
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